	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG 

	TUẦN HỌC THỨ 15
	                            
	Từ ngày: 12/12/2022 - Đến ngày: 16/12/2022

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
12/12
	Buổi sáng
	1
	43
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	71
	Toán 
	Điểm – Đoạn thẳng
	Máy tính

	
	
	3
	141
	Tiếng Việt
	Đọc: Mẹ (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	142
	Tiếng Việt
	Đọc: Mẹ (ttiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	ĐSTV
	Đọc sách, truyện
	

	
	
	2
	15
	Đạo đức
	Khi em bị lạc (tiết 3)
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	3
13/12
	Buổi sáng
	1
	143
	 Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích cây vú sữa
	Máy tính

	
	
	2
	144
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa O
	Máy tính

	
	
	3
	
	Tiếng Anh
	Unit 5: Free time activities – Lesson 1.1
	

	
	
	4
	72
	Toán 
	Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc (tiết 1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	Âm nhạc
	Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện hình tiết tấu
	

	
	
	2
	
	Mĩ thuật
	Chiếc bánh sinh nhật (tiết 1)
	

	
	
	3
	
	GDTC 
	Bài 2: Đi kiễng gót theo các hướng
	

	4
14/12
	Buổi sáng
	1
	
	TC Â.nhạc
	Ôn nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện hình tiết tấu
	

	
	
	2
	73
	Toán
	Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	145
	Tiếng Việt
	Đọc: Trò chơi của bố (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	146
	Tiếng Việt
	Đọc: Trò chơi của bố (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	29
	TNXH
	Mua, bán hàng hóa (tiết 3)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	5
15/12
	Buổi sáng
	1
	
	GDTC
	Bài 2: Ôn đi kiễng gót theo các hướng
	

	
	
	2
	147
	Tiếng Việt
	LT1: MRVT về tình cảm gia đình; Dấu chấm,
dấu chấm hỏi, dấu chấm than
	Máy tính

	
	
	3
	
	Tiếng Anh
	Unit 5: Free time activities – Lesson 1.2
	

	
	
	4
	148
	Tiếng Việt
	Nghe viết: Trò chơi của bố;
Viết hoa tên riêng địa lí; Phân biệt: l/n; ao/au
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	74
	Toán
	Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	44
	HĐTN
	Việc của mình không cần ai nhắc
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
16/12
	Buổi sáng
	1
	75
	Toán
	Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	TC Mĩ thuật
	
	Máy tính

	
	
	3
	149
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm với người thân
	Máy tính

	
	
	4
	150
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	30
	TNXH
	Mua, bán hàng hóa (tiết 4)
	

	
	
	2
	
	HDH
	GDNSTLVM:    Trang phục khi ra đường
	Máy tính

	
	
	3
	45
	HĐTN
	Sơ kết tuần 
	Bảng thi đua

	Kiểm tra nhận xét
	Tổng hợp đồ dùng:   25 lượt   
 Giang Biên, ngày 6 tháng 12 năm 2022

	
	
	
	                                                                   KHỐI TRƯỞNG


                                                                Nguyễn Thị Vân Anh
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